BÁO CÁO THUYẾT MINH

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /        /2020  của huyện Phú Vang)

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

Căn cứ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phú Vang báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách huyện năm 2019 với những nội dung sau:

A. Phần thu: 

Tổng thu NSNN trên địa bàn 1.345,4 tỷ đồng, đạt 205,2% KH tỉnh giao và 189,6% KH huyện giao. Sau khi trừ phần thu NS trung ương, tổng thu NS địa phương trên địa bàn 1.333,5 tỷ đồng, đạt 203,4% KH tỉnh giao và 187,9% KH huyện giao. (Trong đó: chuyển nguồn 146,4 tỷ đồng; Kết dư 107,9 tỷ đồng)

I. Tổng các khoản thu cân đối ngân sách: 379,3 tỷ đồng, đạt 196,7% KH tỉnh giao và 153,7% KH huyện giao. Sau khi trừ phần thu NS trung ương, các khoản thu cân đối NS địa phương trên địa bàn 367,4 tỷ đồng, đạt 190,5% KH tỉnh giao và 148,9% KH huyện giao. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất thì đạt 147% KH tỉnh giao và 141,1% KH huyện giao.

Trong đó:

1. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: 51.305/38.000 triệu đồng, đạt 135% KH tỉnh và huyện giao (Gồm Tỉnh thu trên địa bàn phân chia ngân sách huyện, xã hưởng). 

2. Thuế thu nhập cá nhân: 18.300 triệu đồng, đạt 157,36% KH của tỉnh và 148,06% KH huyện giao.

3. Thu tiền sử dụng đất: 230.913 triệu đồng, đạt 230,91% KH tỉnh giao và 153,94% KH huyện giao. 

4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 452 triệu đồng, đạt 167,74% KH tỉnh và huyện giao.

5. Tiền Thuê đất: 1.893 triệu đồng, đạt 102,36% KH của tỉnh và huyện giao. Chỉ tiêu này thuộc quỹ đất Tỉnh quản lý cho thuê.

6. Lệ phí trước bạ: 28.946 triệu đồng, đạt 158,17% KH của tỉnh và 150,76% KH huyện giao.

7. Phí, lệ phí: 13.618 triệu đồng, đạt 378,3% KH tỉnh và huyện giao. Sau khi trừ phần thu NS trung ương, NS địa phương thu phí, lệ phí 3.053 triệu đồng, đạt 84,81%KH tỉnh giao và huyện giao.

8. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác: 15.378 triệu đồng, đạt 139,81% KH tỉnh giao và 116,13% KH huyện giao.

9. Thu khác ngân sách: 13.377 triệu đồng, đạt 209,03% KH tỉnh và huyện. Sau khi trừ phần thu NS trung ương, thu khác NS địa phương là 11.984 triệu đồng, đạt 187,26% KH tỉnh và huyện.

10. Các khoản huy động đóng góp 5.198 triệu đồng.

11. Thu hồi vốn của nhà nước từ bán cổ phần, vốn góp: 0,566 triệu đồng (ngân sách trung ương thu).

II. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 

Tỉnh bổ sung cho ngân sách huyện 592.173 triệu đồng.

1. Thu bổ sung cân đối ngân sách: 357.452 triệu đồng

2. Thu bổ sung có mục tiêu: 234.721 triệu đồng

III. Thu từ cấp xã nộp lên: 7.016 triệu đồng. Trong đó: 

· UBND các xã trả nợ vốn vay ngân sách huyện từ nguồn vốn vay ưu đãi: 3.593 triệu đồng;
· UBND các xã nộp tiền do UBND huyện thu hồi kinh phí Nhà hộ nghèo tránh bão, lụt: 0 đồng;

· UBND các xã nộp tiền thực hiện theo Kết luận Kiểm toán về việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018: 3.049 triệu đồng;

· UBND các xã nộp tiền các khoản kinh phí khác (bao gồm các khoản theo Biên bản thẩm tra quyết toán ngân sách khối xã năm trước): 374 triệu đồng.

IV. Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 146.429 triệu đồng. Gồm:

Ngân sách huyện năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019: 121.937 triệu đồng; Ngân sách xã năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019: 24.492 triệu đồng;

V. Thu kết dư ngân sách năm trước: 107.980 triệu đồng (Trong đó: NS huyện 52.783 triệu đồng; NS xã 55.197 triệu đồng)

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của Huyện có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả khả quan trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực thủy hải sản, du lịch biển phục hồi nhanh sau sự cố môi trường biển. Trong bối cảnh kinh tế đó, bám sát chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Huyện ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, đã nổ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao góp phần đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo được các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

B. Phần chi:

Tổng chi ngân sách huyện, xã: 1.172 tỷ đồng, đạt 181,54% KH tỉnh giao và 154,53% KH huyện giao. Trong đó:

I. Chi cân đối ngân sách: 1.052.938 triệu đồng, đạt 163,04% KH Tỉnh, 150,34% KH huyện giao. Ngân sách huyện 786.989 triệu đồng, ngân sách xã 265.948 triệu đồng.

1. Chi đầu tư phát triển: 260.366 triệu đồng, đạt 260,37% KH tỉnh giao và 173,58% KH huyện giao (ngân sách huyện 168.974 triệu đồng; ngân sách xã 91.392 triệu đồng). Tuy nhiên, nếu so với thông báo kế hoạch vốn thì đạt 89,8%. Chủ yếu đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất, nguồn năm trước chuyển sang và nguồn kết dư ngân sách năm trước.

2. Chi thường xuyên: 683.127 triệu đồng, đạt 127,9% KH Tỉnh giao và 126,3%KH huyện giao. Trong đó: NS huyện 536.227 triệu đồng, NS xã 146.900 triệu đồng.

2.1 Chi Quốc phòng, an ninh địa phương: 17.806 triệu đồng, đạt 230,3% KH huyện giao (Trong đó: chi quốc phòng 13.796 triệu đồng; chi an ninh 4.009 triệu đồng).

2.2 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 351.873 triệu đồng, đạt 109,43% KH huyện giao. NS huyện 351.130 triệu đồng, NS xã 742 triệu đồng. 

2.3 Chi sự nghiệp y tế, dân số KHHGĐ: 4.819 triệu đồng, đạt 973,63% KH huyện giao. NS huyện 139 triệu đồng, NS xã 4.679 triệu đồng. Khoản kinh phí này chi vượt kế hoạch giao chủ yếu là kinh phí tiêu hủy lợn do mắc dịch tả lợn Châu Phi.
2.4 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 112 triệu đồng.

2.5 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 11.906 triệu đồng, đạt 132,29% KH huyện giao

2.6 Chi SN văn hóa thông tin: 2.201 triệu đồng, đạt 129,04% KH huyện giao. 

2.7 Chi SN phát thanh truyền hình: 3.514 triệu đồng, đạt 93,42% KH huyện giao. 

2.8 Chi SN thể dục thể thao: 549 triệu đồng, đạt 118,15% KH huyện giao. 

2.9 Chi đảm bảo xã hội: 47.513 triệu đồng, đạt 98,11% KH huyện giao. 

2.10 Chi sự nghiệp kinh tế: 113.192 triệu đồng, đạt 289,11% KH (Nếu loại trừ kinh phí hỗ trợ tàu cá tham gia hoạt động thủy sản trên vùng biển xa theo Quyết định 48 của Thủ tướng chính phủ thì đạt 135,7% KH huyện giao). 

2.11 Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: 120.787 triệu đồng, đạt 114,26% KH giao. 

2.12 Chi khác ngân sách: 8.550 triệu đồng, đạt 350,64%. Tăng so với dự toán là do trong năm chi hỗ trợ nhiệm vụ an ninh phức tạp ở địa phương, chi đảm bảo an toàn giao thông từ nguồn tỉnh bổ sung, chi khắc phục bão lụt, chi hỗ trợ các đơn vị đóng trên địa bàn và một số nhiệm vụ chi đột xuất khác;

II. Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 104.420 triệu đồng

III. Chi chuyển nguồn sang năm sau sử dụng: 109.443 triệu đồng. Ngân sách huyện 81.787 triệu đồng; ngân sách xã, thị trấn 27.656 triệu đồng.

V. Chi nộp ngân sách cấp tỉnh: 8.061,24 triệu đồng. Trong đó:

- Nộp theo Kiến nghị kiểm toán làm ngân sách năm 2017- kinh phí Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới (công tác tuyên truyền, đào tạo bồi dưỡng): 35,32 triệu đồng;

- Nộp trả các khoản nợ vay từ ngân sách tỉnh 5.900 triệu đồng.

- Nộp theo Kiến nghị kiểm toán về kiểm toán chi tiết ngân sách địa phương năm 2018 là: 2.125,92 triệu đồng;
Năm qua, ngân sách đã đảm bảo chi thường xuyên cho bộ máy Đảng, Nhà nước và các Đoàn thể hoạt động tốt. Tăng cường chi Đầu tư cho phát triển kinh tế có trọng tâm, trọng điểm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung trên địa bàn. 

Công tác quản lý tài chính ngân sách đã đi vào quản lý có nề nếp và có sự chuyển biến đáng kể trong công tác quản lý NSNN.

Trong công tác chi ngân sách huyện, xã, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: một số đơn vị chưa thật sự tiết kiệm trong chi ngân sách nhất là cấp xã nhiều nơi còn yếu kém, tùy tiện, chi sai mục đích, hạch toán nội dung chi chưa đúng MLNSNN... Công tác thanh kiểm tra còn ít, chưa thường xuyên dẫn đến một số đơn vị tùy tiện sử dụng sai mục đích nguồn ngân sách, vi phạm chế độ tài chính.

C. Nguyên nhân tăng, giảm số quyết toán so với dự toán được giao.

I. Về thu ngân sách: 

Tốc độ tăng trưởng về kinh tế tại huyện có tăng trưởng nhưng chất lượng hiệu quả tăng trưởng chưa cao, chưa có tính ổn định bền vững, các doanh nghiệp thành lập tại địa bàn huyện đa số là các doanh nghiệp nhỏ, mức độ kinh doanh không lớn, đơn ngành, đơn nghề, một số ngành nghề như dịch vụ, ăn uống tuy phát triển nhưng số nộp ngân sách chưa tương ứng; 

1. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: Tăng 35% so với dự toán. Là nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngân sách sau nguồn thu về đất, huyện đã có kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thu quyết liệt ngay từ đầu năm, chủ động đề ra những biện pháp, giải pháp cụ thể: Khai thác các nguồn thu phát sinh như thu xây dựng cơ bản nhà ở tư nhân; Thu xây dựng và chuyển nhượng bất động sản vãng lai; Chống thất thu về thuế theo chuyên đề tại các doanh nghiệp;...... hoàn thành vượt mức nguồn thu này.
2. Lệ phí trước bạ: tăng 50,76% so với dự toán huyện giao. Năm 2019, trên địa bàn huyện lượng ô tô, xe máy mua mới tăng; Bán đấu giá, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, Tài sản trên địa bàn huyện khá nhộn nhịp đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện dự toán thu.
3. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): tăng 48,06% so với dự toán huyện giao. Năm nay, thuế TNCN bất động sản tăng trưởng hơn các năm qua nhờ thị trường mua bán bất động sản ấm lên; Bên cạnh đó, huyện tập trung thu tốt thuế TNCN từ cá nhân kinh doanh, bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn, kiểm tra chống thất thu việc kê khai thuế TNCN của các cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế.

4. Thu tiền sử dụng đất: tăng 53,94 % so với dự toán huyện giao. Do giá đất trên thị trường tăng, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương khai thác quỹ đất và tổ chức bán đấu giá có hiệu quả để tăng thu ngân sách, tạo nguồn vốn đầu tư phục vụ phát triển KT-XH.

5. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác: tăng 16,13% % so với dự toán huyện giao. 

6. Thu khác ngân sách: vượt kế hoạch đề ra.

II. Về chi ngân sách địa phương:

Năm 2019, đã hoàn thành các nhiệm vụ chi được giao theo kế hoạch và một số nhiệm vụ chi đột xuất như tinh giản biên chế theo Nghị định 108, chi thực hiện chính sách an sinh xã hội,...

I. Chi đầu tư phát triển: chỉ tiêu vượt kế hoạch là do trong năm chi từ nguồn xử lý kết dư ngân sách năm trước, nguồn năm trước chuyển sang. Đã ưu tiên tập trung vốn bố trí các công trình, dự án trọng điểm, các chủ đầu tư đã làm tốt các thủ tục đầu tư nên việc giải ngân vốn đầu tư nhanh chóng.

II. Chi thường xuyên: đạt 126,33% KH của huyện là do trong năm tăng chi miễn giảm thủy lợi phí, chi trợ cấp xã đặc biệt khó khăn, tăng chi trợ cấp cho các đối tượng chính sách xã hội và một số nhiệm vụ chi an sinh xã hội...

1. Chi hỗ trợ quốc phòng - an ninh: vượt kế hoạch là do trong năm chi phục vụ công tác diễn tập, trả tiền công huy động lực lượng theo Luật Dân quân tự vệ và diễn tập thường xuyên của các xã. Mặc khác, định mức chi cho nhiệm vụ chi này quá cao so với định mức phân bổ ngân sách nên hàng năm đều vượt nhiệm vụ chi này.

2. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: đạt 109,43 so với dự toán được giao. 

3. Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể: vượt kế hoạch là do chi tăng lương cơ sở và một số nhiệm vụ chi đột xuất khác.

4. Chi sự nghiệp kinh tế: vượt kế hoạch là do chi kinh phí hỗ trợ tàu cá tham gia hoạt động thủy sản trên vùng biển xa theo Quyết định 48 của Thủ tướng chính phủ.

5. Chi khác ngân sách: đây là chỉ tiêu tập trung những nhiệm vụ chi khác phát sinh trong năm của ngân sách huyện như chi đặt báo nhân dân, báo Thừa Thiên Huế cho các chi bộ cơ sở; chi khen thưởng theo định mức mới; hỗ trợ các đơn vị đóng trên địa bàn và một số nhiệm vụ chi đột xuất khác của huyện.

6. Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau: 

- Ngân sách huyện chi chuyển nguồn sang năm sau: 81.787 triệu đồng. Sở dĩ số chi này lớn là do một số nhiệm vụ chi từ ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện vào thời điểm cuối năm và đầu năm 2020 nhưng tính trong niên độ ngân sách năm 2019, ngân sách huyện không thể giải ngân được trong năm 2019, phải chuyển nguồn sang năm 2020 để thực hiện. 

- Ngân sách xã chi chuyển nguồn sang năm sau: 27.656 triệu đồng. UBND huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện việc chuyển nguồn sang năm sau đảm bảo đúng theo các nội dung chi đã được phê duyệt.
D. Tình hình tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán năm 2019 được giao:

1. Phân chia ngân sách phần huyện, xã hưởng:

- Theo dự toán Tỉnh giao: Phần ngân sách huyện, xã hưởng từ nguồn thu cân đối 181.250 triệu đồng; các khoản không tính tăng thu ngân sách 111.000 triệu đồng. Phân chia ngân sách huyện xã hưởng sau khi trừ các khoản không tính tăng thu là 70.250 triệu đồng.

- Thực hiện năm 2019: Phần ngân sách huyện, xã hưởng 350.610 triệu đồng; các khoản không tính tăng thu 246.418 triệu đồng. Phân chia ngân sách huyện, xã hưởng sau khi trừ các khoản không tính tăng thu là 104.192 triệu đồng.

2. Như vậy, số tăng thu ngân sách huyện xã năm 2019 thực hiện so với dự toán: 33.942 triệu đồng. Qua đó, thực hiện huy động số chênh lệch tăng thu thực hiện / dự toán để cải cách tiền lương.
Tuy nhiên, Tỉnh tính huy động số tăng thu thực hiện cải cách tiền lương tính trên tổng số ngân sách huyện xã hưởng, không phân chia phần ngân sách huyện và ngân sách xã nên huyện rất khó khăn trong việc bố trí nguồn cải cách tiền lương. Số vượt thu của ngân sách xã chủ yếu tập trung vào các xã có nguồn thu lớn và tự cân đối ngân sách như xã Phú Thượng, thị trấn Thuận An. Do đó, khi huy động nguồn cải cách tiền lương, ngân sách huyện không thể lấy nguồn cải cách tiền lương của các xã này để bù cho các xã khác được. Dẫn đến ngân sách huyện đã hụt thu lại còn phải cấp bù cải cách tiền lương cho các xã còn lại có số tăng thu thấp (hoặc hụt thu) gây mất cân đối ngân sách cấp huyện.

Tóm lại, năm 2019 ngân sách huyện đã hoàn thành nhiệm vụ chi HĐND huyện giao, đảm bảo tốt cho hoạt động của bộ máy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, thực hiện tốt các nhiệm vụ chi về an sinh xã hội, khắc phục hậu quả bão lụt, thiên tai và một số nhiệm vụ chi đột xuất khác được giao.

Trên đây là báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách huyện năm 2019./.
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